DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
( Kèm theo Quyết định số :    620  / ĐT  ngày  25  tháng  7  năm 2012)

CHUYÊN NGÀNH CƠ KHÍ Ô TÔ
	Stt
	MSSV
	Họ và tên
	NTNS
	GT
	XHTN
	Lớp
	Ghi chú

	1. 
	08L1130017
	Lê Chí Quốc
	Hưng
	18/11/80
	Nam
	Trung bình
	CO08HC
	

	2. 
	08L1130039
	Lê Đăng 
	Tặng
	15/06/83
	Nam
	Trung bình
	CO08HC
	

	3. 
	08L1130046
	Trịnh Văn
	Thịnh
	30/03/83
	Nam
	Trung bình
	CO08HC
	

	4. 
	08L1130052
	Trần Minh
	Triết
	15/03/82
	Nam
	Trung bình
	CO08HC
	

	5. 
	09L1130005
	Hoàng Quốc
	Bình
	04/11/84
	Nam
	TB Khá
	CO09LT
	

	6. 
	09L1130010
	Trần Văn
	Chính
	11/08/86
	Nam
	TB Khá
	CO09LT
	

	7. 
	09L1130042
	Trương Quang
	Huân
	06/07/86
	Nam
	TB Khá
	CO09LT
	

	8. 
	09L1130043
	Mai Văn
	Hùng
	10/06/85
	Nam
	TB Khá
	CO09LT
	

	9. 
	09L1130047
	Huỳnh Thanh
	Khiêm
	06/12/84
	Nam
	TB Khá
	CO09LT
	

	10. 
	09L1130051
	Hà Triệu
	Khương
	02/02/85
	Nam
	TB Khá
	CO09LT
	

	11. 
	09L1130058
	Trần Văn
	Minh
	30/12/84
	Nam
	TB Khá
	CO09LT
	

	12. 
	09L1130065
	Hứa Đức
	Phương
	26/08/85
	Nam
	TB Khá
	CO09LT
	

	13. 
	09L1130070
	Võ Hoàng
	Phương
	22/12/84
	Nam
	TB Khá
	CO09LT
	

	14. 
	09L1130084
	Trương Công
	Thanh
	31/03/87
	Nam
	TB Khá
	CO09LT
	

	15. 
	09L1130111
	Phạm Thành 
	Tuấn
	17/10/84
	Nam
	TB Khá
	CO09LT
	

	16. 
	09L1130119
	Phạm Đình
	Xuân
	01/05/84
	Nam
	TB Khá
	CO09LT
	

	17. 
	09L1130044
	Lê Thành
	Hưng
	08/05/86
	Nam
	TBKhá
	CO09LT
	

	18. 
	09L1130002
	Nguyễn Thanh
	Bắc
	03/09/85
	Nam
	Trung bình
	CO09LT
	

	19. 
	09L1130013
	Lê Thành
	Công
	12/06/79
	Nam
	Trung bình
	CO09LT
	

	20. 
	09L1130024
	Nguyễn Hữu
	Đức
	01/11/85
	Nam
	Trung bình
	CO09LT
	

	21. 
	09L1130027
	Huỳnh Đức
	Duy
	26/12/82
	Nam
	Trung bình
	CO09LT
	

	22. 
	09L1130031
	Phạm Quang
	Hải
	28/07/84
	Nam
	Trung bình
	CO09LT
	

	23. 
	09L1130034
	Trần Hoài
	Hận
	21/03/85
	Nam
	Trung bình
	CO09LT
	

	24. 
	09L1130050
	Nguyễn Ngọc
	Khôi
	05/05/85
	Nam
	Trung bình
	CO09LT
	

	25. 
	09L1130052
	Phạm Trung
	Kiên
	05/04/85
	Nam
	Trung bình
	CO09LT
	

	26. 
	09L1130054
	Thiều Quang
	Lộc
	10/07/87
	Nam
	Trung bình
	CO09LT
	

	27. 
	09L1130062
	Đỗ Tấn 
	Phát
	17/01/85
	Nam
	Trung bình
	CO09LT
	

	28. 
	09L1130067
	Nguyễn Tri
	Phương
	25/01/81
	Nam
	Trung bình
	CO09LT 
	

	29. 
	09L1130068
	Trần Văn 
	Phương
	19/10/85
	Nam
	Trung bình
	CO09LT
	

	30. 
	09L1130069
	Trần Văn
	Phương
	20/02/82
	Nam
	Trung bình
	CO09LT
	

	31. 
	09L1130075
	Nguyễn Minh
	Sơn
	13/11/84
	Nam
	Trung bình
	CO09LT
	

	32. 
	09L1130076
	Nguyễn Xuân
	Sỹ
	05/02/86
	Nam
	Trung bình
	CO09LT
	

	33. 
	09L1130077
	Ngô Quang
	Tâm
	17/01/82
	Nam
	Trung bình
	CO09LT
	

	34. 
	09L1130081
	Nguyễn Trường
	Tây
	05/06/82
	Nam
	Trung bình
	CO09LT
	

	35. 
	09L1130085
	Nguyễn Văn
	Thành
	15/07/86
	Nam
	Trung bình
	CO09LT
	

	36. 
	09L1130087
	Phan Văn
	Thích
	10/10/82
	Nam
	Trung bình
	CO09LT
	

	37. 
	09L1130088
	Thái Ngọc
	Thích
	05/10/83
	Nam
	Trung bình
	CO09LT
	

	38. 
	09L1130090
	Nguyễn Đình
	Thiện
	04/01/85
	Nam
	Trung bình
	CO09LT
	

	39. 
	09L1130091
	Trần Minh
	Thiện
	23/10/85
	Nam
	Trung bình
	CO09LT
	

	40. 
	09L1130094
	Trần Viết
	Thông
	02/06/82
	Nam
	Trung bình
	CO09LT
	

	41. 
	09L1130096
	Quản Đức
	Tiến
	31/03/81
	Nam
	Trung bình
	CO09LT
	

	42. 
	09L1130101
	Lê Minh
	Trí
	16/02/83
	Nam
	Trung bình
	CO09LT
	

	43. 
	09L1130108
	Nguyễn Lương 
	Tuân
	27/07/88
	Nam
	Trung bình
	CO09LT
	

	44. 
	09L1130120
	Phạm Quang
	Vinh
	13/08/82
	Nam
	Trung bình
	CO09LT
	


CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN

	Stt
	MSSV
	Họ và tên
	NTNS
	GT
	XHTN
	Lớp
	Ghi chú

	1. 
	08L4010007
	Văn Ngọc Thùy
	Dương
	10/02/81
	Nữ
	TB Khá
	KT08HC
	

	2. 
	08L4010022
	Vũ Thị Kim
	Nhung
	10/03/84
	Nữ
	Trung Bình
	KT08HC
	

	3. 
	08L4010023
	Phùng Ngọc
	Sơn
	04/12/87
	Nam
	Trung Bình
	KT08HC
	

	4. 
	09L4010004
	Trương Minh
	Cảnh
	20/09/84
	Nam
	TB Khá
	KT09LT
	

	5. 
	09L4010005
	Trần Văn
	Chuyển
	11/03/87
	Nam
	TB Khá
	KT09LT
	

	6. 
	09L4010012
	Ngô Thị Lệ
	Hằng
	24/02/87
	Nữ
	TB Khá
	KT09LT
	

	7. 
	09L4010025
	Huỳnh Ngọc
	Linh
	30/05/86
	Nữ
	TB Khá
	KT09LT
	

	8. 
	09L4010003
	Trương Văn
	Bính
	01/12/87
	Nam
	Trung Bình
	KT09LT
	

	9. 
	09L4010017
	Trần Đức Nguyên
	Hiếu
	29/10/85
	Nam
	Trung Bình
	KT09LT
	

	10. 
	09L4010022
	Nguyễn Trường
	Lâm
	28/08/72
	Nam
	Trung Bình
	KT09LT
	

	11. 
	09L4010027
	Nguyễn Thị Mộng
	Linh
	16/04/83
	Nữ
	Trung Bình
	KT09LT
	

	12. 
	09L4010034
	Đào Anh
	Phúc
	23/04/87
	Nam
	Trung Bình
	KT09LT
	

	13. 
	09L4010039
	Đặng Duy
	Sơn
	10/11/84
	Nam
	Trung Bình
	KT09LT
	

	14. 
	10L4010005
	Tạ Phương
	Dung
	08/12/89
	Nữ
	Giỏi
	KT10LT
	

	15. 
	10L4010001
	Trương Huỳnh Ngọc
	Châu
	28/08/89
	Nữ
	Khá
	KT10LT
	

	16. 
	10L4010004
	Trần Hữu
	Đạt
	10/01/84
	Nam
	Khá
	KT10LT
	

	17. 
	10L4010006
	Vũ Nữ Trà
	Giang
	10/10/88
	Nữ
	Khá
	KT10LT
	

	18. 
	10L4010008
	Phạm Văn
	Hòa
	20/08/83
	Nam
	Khá
	KT10LT
	

	19. 
	10L4010009
	Vương Trọng
	Hoàng
	20/04/88
	Nam
	Khá
	KT10LT
	

	20. 
	10L4010010
	Đậu Thanh
	Huân
	12/03/89
	Nam
	Khá
	KT10LT
	

	21. 
	10L4010011
	Nguyễn Khắc
	Huy
	14/04/81
	Nam
	Khá
	KT10LT
	

	22. 
	10L4010013
	Lê Thị Thanh
	Huyền
	25/12/88
	Nữ
	Khá
	KT10LT
	

	23. 
	10L4010014
	Bùi Thị
	Liễu
	08/12/88
	Nữ
	Khá
	KT10LT
	

	24. 
	10L4010016
	Ngô Trúc
	Long
	27/06/88
	Nam
	Khá
	KT10LT
	

	25. 
	10L4010017
	Nguyễn Văn
	Long
	12/07/84
	Nam
	Khá
	KT10LT
	

	26. 
	10L4010020
	Nguyễn Quỳnh
	Như
	27/08/88
	Nữ
	Khá
	KT10LT
	

	27. 
	10L4010021
	Hoàng Duy
	Phúc
	28/01/88
	Nam
	Khá
	KT10LT
	

	28. 
	10L4010023
	Lê Hiền
	Phương
	14/11/81
	Nữ
	Khá
	KT10LT
	

	29. 
	10L4010028
	Nguyễn Thanh
	Trúc
	23/03/87
	Nữ
	Khá
	KT10LT
	

	30. 
	10L4010029
	Nguyễn Thị Cẩm
	Tú
	31/08/88
	Nữ
	Khá
	KT10LT
	

	31. 
	10L4010030
	Lưu Kim
	Yến
	18/11/88
	Nữ
	Khá
	KT10LT
	

	32. 
	10L4010015
	Phạm Thị
	Loan
	25/12/86
	Nữ
	Trung Bình
	KT10LT
	

	33. 
	10L4010024
	Nguyễn Hoàng
	Phương
	27/08/79
	Nam
	Trung Bình
	KT10LT
	

	34. 
	10L4010025
	Lê Quốc
	Thắng
	11/09/85
	Nam
	Trung Bình
	KT10LT
	

	35. 
	10L4010031
	Nguyễn Minh
	Quân
	09/02/85
	Nam
	Trung Bình
	KT10LT
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